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PHIẾU ÔN TẬP KIỂM TRA KIẾN THỨC TỔNG HỢP T24
I. LTVC
[bookmark: _Hlk36923492]1. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “vui sướng”?
	a. vui buồn 		b. sung sướng		c. sầu não		d. hãnh diện 
2. Em hãy gạch dưới các cặp từ hô ứng có trong các câu ghép sau:
a. Em vừa làm bài xong, bạn đã rủ đi đá banh.
[bookmark: _GoBack]b. Mưa càng to, gió càng thổi mạnh. 
3.  Em hãy đặt một câu ghép có sử dụng cặp từ hô ứng:
.................................................................................................................................................................
II. TOÁN: *  Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:
1. Một hình lập phương có cạnh 1m thì thể tích hình lập phương đó là:
A. 1 m3              B. 3 m3                            C.  2 m3                             D.  6 m3                                                        
2. Một hình hộp chữ nhật có dài 2m, rộng 1m và cao 1m, thể tích hình hộp chữ nhật là:
A. 1 m3             B. 3 m3                             C.  2 m3                             D.  4 m3                                                    
3.  Một hộp quà dạng hình lập phương có cạnh 3dm.
	a)  Tính diện tích giấy cần ít nhất cần để gói kín hộp quà.
	b) Tính thể tích hộp quà.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4. Một bể cá hình hộp chữ nhật (không có nắp) có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,8m, chiều cao 0,6m. 
a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá.
b) Chiều cao mực nước trong bể bằng 2/3 chiều cao bể cá. Tính thể tích nước chứa trong bể cá.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. KHOA HỌC:
1. Viết chữ Đ vào ô trống trước ý trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước ý trả lời sai.  
        Các chất đốt khi cháy sinh ra khí các- bô- ních và nhiều chất khác gây ra ô nhiễm môi trường.
   Các nguồn năng lượng rất dồi dào nên chúng ta không cần phải sử dụng tiết kiệm. 
         Không nên nghe điện thoại, sử dụng bật lửa hay hút thuốc ở các cửa hàng xăng dầu. 
         Người ta có thề sử dụng năng lượng nước chảy để tạo ra năng lượng điện.
2. Em hãy nêu vai trò của điện đối với đời sống hằng ngày của chúng ta hiện nay?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
IV. LỊCH SỬ
1. Đúng ghi Đ, sai ghi S
a. Đường Trường Sơn ra đời vào ngày 19/5/1959                          
b. Đường Trường Sơn còn có tên gọi là  Đường Sài Gòn
c. Đường Trường Sơn còn có tên gọi là Đường Hồ Chí Minh. 
d.Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta là Nhà máy Cơ khí Hà Nội 
2. Đường Trường Sơn có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V. ĐỊA LÍ:  Đúng ghi Đ,sai ghi S
a. Liên Bang Nga có diện tích lớn nhất thế giới.
b. Các sản phẩm nổi tiếng của Pháp là máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông,… 
c. Liên Bang Nga có khí hậu ôn hòa.
d. Nước Pháp nằm ở Tây Âu có khí hậu ôn hòa.
e. Liên bang Nga có nhiều tài nguyên khoáng sản, nhất là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá,….
